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BÁO CÁO TÓM TẮT
 Thẩm tra sơ bộ các báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của ngành Tòa án nhân dân và ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020


Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ủy ban Tư pháp (UBTP) kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) Báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ các báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN



1. Về tình hình khiếu nại, tố cáo


Theo báo cáo, năm 2020, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp; vẫn còn một số vụ việc khiếu nại gay gắt, kéo dài mặc dù đã qua nhiều cấp giải quyết nhưng đương sự vẫn tiếp tục khiếu nại. Số lượng đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm giảm 7,5%, đơn khiếu nại đối với các quyết định tố tụng, hành vi tố tụng của Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán giảm 3,55% so với cùng kỳ năm 2019.


2. Về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Tòa án


Năm 2020, TANDTC tiếp tục chú trọng công tác tiếp công dân, triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. 

Số lượng đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đã giải quyết là 7.101 đơn/vụ, qua đó, Chánh án Tòa án có thẩm quyền đã kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 372 vụ. Đáng lưu ý, thực hiện kiến nghị của UBTP, trong năm 2020, TANDTC đã tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá về công tác giám đốc thẩm, tái thẩm. Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại các quyết định tố tụng, hành vi tố tụng của Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán TAND đạt 91,2%. Công tác giải quyết đơn tố cáo và xử lý cán bộ được thực hiện nghiêm túc, không để tồn đọng, kéo dài. UBTP đánh giá cao việc TANDTC đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định mới của Luật Tố cáo, theo đó, một số đơn nặc danh, mạo danh mặc dù theo quy định của pháp luật không phải xem xét, giải quyết, nhưng để phục vụ cho công tác quản lý, đánh giá cán bộ nên TANDTC đã chỉ đạo TAND các cấp kiểm tra, xem xét hoặc yêu cầu người bị tố cáo báo cáo giải trình rõ về nội dung tố cáo. 


Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, UBTP nhận thấy công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành TAND vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chỉ đạt 47%, giảm so với cùng kỳ năm 2019, chưa đạt tỷ lệ 60% theo yêu cầu Nghị quyết số 96 của Quốc hội. Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định và hành vi tố tụng của Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán đạt cao (91,2%) nhưng báo cáo chưa phân tích cụ thể các dạng sai sót trong quá trình tiến hành tố tụng của người tiến hành tố tụng thuộc TAND làm cơ sở để rút kinh nghiệm chung trong toàn ngành.

II. VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN 


1. Về tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của VKSND

Theo báo cáo, năm 2020, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp. Mặc dù số lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo tại địa điểm tiếp công dân của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) các cấp giảm 14% nhưng vẫn phát sinh các vụ khiếu kiện đông người, cá biệt có vụ lên tới hàng trăm người. Số lượng đơn khiếu nại, tố cáo tăng 3,4%, trong đó, chiếm tỷ lệ lớn vẫn là đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm (chiếm 81% số đơn và 54,6% số vụ, việc thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND các cấp).

UBTP nhận thấy, VKSND các cấp đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. VKSND các cấp đã giải quyết được 88,74% đơn khiếu nại và 94,7% đơn tố cáo, qua đó kịp thời phát hiện nhiều quyết định, hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự có vi phạm và yêu cầu giải quyết lạivà đạt được một số kết quả tích cực. Công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đã có chuyển biến tích cực hơn, tỷ lệ giải quyết đạt 50,2%, tăng 6,3% so với năm 2019; qua công tác giải quyết đơn, VKSND có thẩm quyền đã ban hành 414 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, tăng 83 kháng nghị (tăng 25%), kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. Trong năm 2020, UBTP đánh giá giá cao việc VKSND các cấp chủ động rà soát, kiểm tra các vụ, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực, phát hiện và huỷ 18 quyết định giải quyết khiếu nại thiếu căn cứ, trái pháp luật.
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của VKSND các cấp vẫn còn một số hạn chế. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo nói chung thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND giảm 4,4% so với năm 2019. Tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đạt 50,2%,  tuy có tăng so với năm 2019 nhưng chưa đạt chỉ tiêu yêu cầu của Quốc hội là trên 60%.
2. Về tình hình và kết quả kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp

UBTP nhận thấy, VKSND các cấp đã tích cực phối hợp với các cơ quan tư pháp, thực hiện có hiệu quả nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp. Số lượng văn bản yêu cầu của VKSND cũng như kết quả các cơ quan tư pháp thực hiện yêu cầu đều đạt cao hơn năm trước. Qua công tác kiểm sát, VKSND các cấp đã phát hiện nhiều thiếu sót, vi phạm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và ban hành 236 kiến nghị khắc phục, được chấp nhận 218 văn bản, đạt 92,3% vượt chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội.
Tuy nhiên, số lượng các cuộc kiểm sát trực tiếp vẫn chủ yếu tập trung tại Cơ quan điều tra các cấp (chiếm 78,2%). Đồng thời VKSND chưa phân tích rõ những thiếu sót, vi phạm được phát hiện qua công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo là vi phạm về trình tự, thủ tục giải quyết hay vi phạm về nội dung giải quyết.

III. VỀ NGUYÊN NHÂN CỦA TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ
UBTP cơ bản tán thành với đánh giá của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC về những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Tuy nhiên, một số nguyên nhân như: Biên chế làm công tác giải quyết đơn còn thiếu, nhiều đồng chí thiếu kinh nghiệm …. đã kéo dài qua nhiều năm và là nguyên nhân chủ quan, trước hết do công tác tổ chức sắp xếp cán bộ trong nội bộ ngành. Vì vậy, đề nghị Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC đánh giá cụ thể và tổ chức, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tại các TAND, VKSND cấp huyện để khắc phục những hạn chế này.

Qua thẩm tra Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Tòa án nhân dân, ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020, UBTP có 04 kiến nghị đối với Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC (Đề nghị UBTVQH nghiên cứu trong Báo cáo thẩm tra đầy đủ).
Kính thưa Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Trên đây là Báo cáo tóm tắt thẩm tra Báo cáo của Chánh án TANDTC và Báo cáo của Viện trưởng VKSNDTC về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020. Ủy ban Tư pháp xin kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./.
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